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Họ và tên lót Tên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Cơ sở đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I MẦM NON: 25 THÍ SINH

1 Lê Nguyễn Thanh An 06/9/2001 Nữ Kinh 
Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

2 Huỳnh Thị Mỹ Ân 30/4/1999 Nữ Kinh 
Đức Chánh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

3 Trần Thị Hồng Diễm 16/11/1993 Nữ Kinh 
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Đà Nẵng 

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

4 Phan Thị Xuân Đào 17/01/1985 Nữ Kinh 
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

5 Nguyễn Trà Giang 30/7/2001 Nữ Kinh 
Hành Phước, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường CĐSP 

Trung ương-Nha 

Trang

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

6 Phan Thị Hạnh 06/6/1997 Nữ Kinh 
Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

7 Phạm Thị Ngọc Hằng 27/7/1995 Nữ Kinh 
Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Sư Phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2022

UBND HUYỆN TƯ NGHĨA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2

TT

Nơi ở hiện nay

Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số:01/TB-HĐTD ngày 24/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022)

THÔNG TIN THÍ SINH

Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

Họ và tên thí sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

Dân 

tộc

Giới 

tinh

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

Thông tin về trình độ chuyên môn

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã vị trí 

việc làm
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Mã vị trí 

việc làm

8 Tôn Thị Thúy Linh 07/9/1997 Nữ Kinh 
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

9 Trần Thị Mỹ Linh 23/9/2001 Nữ Kinh 
Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

10 Trương Thị Lợi 07/02/1998 Nữ Kinh
An Hải, Lý Sơn, Quảng 

Ngãi 

Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

11 Nguyễn Thị My 30/10/2000 Nữ Kinh 
Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

12 Đoàn Thị Ái Mỹ 20/02/2000 Nữ Kinh 
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

13 Lê Minh Ngọc 20/11/1999 Nữ Kinh 
Đức Chánh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

14 Võ Thị Hồng Ngọc 08/7/1994 Nữ Kinh 
Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phú Yên

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

15 Đặng Thanh Nhàn 03/8/2001 Nữ Kinh 
Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

16 Lê Thị Phương 20/10/2001 Nữ Kinh 
Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

17 Võ Thị Hồng Quyên 02/02/1994 Nữ Kinh 
Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường CĐSP 

Trung ương TP. 

Hồ Chí Minh

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/7/1999 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 
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THÔNG TIN THÍ SINH

Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

Họ và tên thí sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

Dân 

tộc
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tinh
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Chức danh 

nghề nghiệp

Mã vị trí 

việc làm

19 Nguyễn Thị Soạn 25/12/1993 Nữ Kinh 
Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường CĐSP 

Trung ương-Nha 

Trang

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

20 Phạm Thị Thanh Thúy 09/5/2001 Nữ Kinh 
Nghĩa Dõng, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nghĩa Dõng, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

21 Nguyễn Thị  Trang 05/3/1994 Nữ Kinh
Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

22 Nguyễn Thị Tuyết 25/5/1991 Nữ Kinh 
Bình Dương, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Phước, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Đà Nẵng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

23 Đinh Võ Như Uyên 10/11/2001 Nữ Kinh 
Nghĩa An, thành Phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 

Nghĩa An, thành Phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

24 Trần Thị Tố Uyên 23/3/1999 Nữ Kinh 
Đức Thanh, Đức Thọ, Hà 

Tĩnh

Trần Phú, thành Phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

25 Trần Thị Tố Viên 20/3/1998 Nữ Kinh 
Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

La Hà, Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường mầm non 

trực thuộc UBND 

huyện Tư Nghĩa 

MAMNON

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

Không 

II TIỂU HỌC: 15 THÍ SINH

* Giáo viên tiểu học cơ bản: 14 thí sinh

26 Võ Thị Hồng Hải 23/3/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

27 Lê Nguyễn Thị Hòa 15/3/1987 Nữ Kinh
Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Sông Vệ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Vinh

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

28 Phạm Thị Thu Hương 07/01/1995 Nữ Kinh
Nghĩa Dõng, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không
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29 Nguyễn Thị Thanh Hường 02/6/1999 Nữ Kinh
Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

30 Nguyễn Thị Mỵ 05/3/1998 Nữ Kinh
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

31 Lê Thị Đồng Nữ 20/10/1999 Nữ Kinh
Chợ Chùa, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Chợ Chùa, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III

Con TB 

hạng 4/4

32 Lê Thị Hồng Phương 25/9/1993 Nữ Kinh
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

33 Nguyễn Thị Ngọc Phương 22/12/1996 Nữ Kinh
Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Đà Nẵng

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

34 Võ Thị Thanh Phương 08/4/1999 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

35 Trương Thị Phượng 22/6/1998 Nữ Kinh
Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

36 Lê Ngọc Tuyết Sương 09/8/1993 Nữ Kinh
Bình Long, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

37 Trần Thị Thanh Thúy 14/10/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

La Hà, Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

38 Phạm Thị Lệ Trinh 25/7/1995 Nữ Kinh
Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

39 Thượng Thị Thu Vân 18/11/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

Vinh

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THCB
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không
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Họ và tên lót Tên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Cơ sở đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TT

Nơi ở hiện nay

Ghi chú

THÔNG TIN THÍ SINH

Đăng ký dự tuyển vào 

đơn vị

Họ và tên thí sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

Dân 

tộc

Giới 

tinh

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

Thông tin về trình độ chuyên môn

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã vị trí 

việc làm

* Giáo viên tin học: 01 thí sinh

40 Nguyễn Thị Tám 06/02/1993 Nữ Kinh
Bình Trị, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Dũng, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Tin học

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường tiểu học 

trực thuộc UBND 

huyện

THTH
Giáo viên tiểu 

học hạng III
Không

III TRUNG HỌC CƠ SỞ: 22 THÍ SINH

* Giáo viên môn Toán: 02 thí sinh

41 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 10/7/1996 Nữ Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Toán học

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSTO

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

42 Bùi Thị Diệu Phước 03/3/1996 Nữ Kinh
Tịnh Phong, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

Đại học
Sư phạm 

Toán học

Trường Đại học 

Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSTO

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

* Giáo viên môn Vật lý: 13 thí sinh

43 Nguyễn Thị Đông Anh 15/12/1989 Nữ Kinh

Lê Hồng Phong, thành 

phố Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

44 Hồ Thị Khánh Chi 18/01/1998 Nữ Kinh
Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Phổ Văn, thị xã Đức 

Phổ, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

45 Nguyễn Thị Duyên 25/10/1992 Nữ Kinh
Hành Minh, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

46 Nguyễn Thanh Huyền 01/01/1996 Nữ Kinh
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

47 Võ Thị Bích Nga 10/4/1999 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không
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Họ và tên lót Tên

Trình độ 

chuyên 
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ngành đào 
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Họ và tên thí sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

Dân 

tộc

Giới 

tinh

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán
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Thông tin về trình độ chuyên môn

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã vị trí 

việc làm

48 Hồ Thị Thu Nhành 14/4/1997 Nữ Kinh
Bình Châu, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

49 Nguyễn Nhật Uyển Nhi 06/12/1998 Nữ Kinh
Bình Minh, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Châu Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

50 Tạ Ngọc Ái Nữ 20/12/1995 Nữ Kinh
Chợ Chùa, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Chợ Chùa, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

51 Nguyễn Thị Thảo 25/8/1992 Nữ Kinh
Tịnh Ấn Đông, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

Đại học
Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

52 Lý Thanh Tuyến 06/02/1998 Nam Kinh Châu Thành, Hậu Giang

Lê Hồng Phong, thành 

phố Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

Đại học
Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

53 Nguyễn Thị Tường Vy 28/01/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

54 Nguyễn Thúy Vy 14/3/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

55 Nguyễn Tường Vy 26/9/1998 Nữ Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

La Hà, Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSVL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

* Giáo viên môn Ngữ văn: 05 thí sinh

56 Nguyễn Thị Thanh Hiền 19/5/1993 Nữ Kinh
Hành Minh, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Hành Minh, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSNV

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

57 Phan Trần Bảo Ngọc 07/8/1997 Nữ Kinh
Bình Đông, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSNV

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không
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Thông tin về trình độ chuyên môn

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã vị trí 

việc làm

58 Nguyễn Thị Xuân Nương 07/3/1991 Nữ Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSNV

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

59 Lê Tuấn Vĩ 05/4/1998 Nam Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSNV

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

60 Nguyễn Tú Việt 19/9/1995 Nam Kinh
Di Lăng, Sơn Hà, Quảng 

Ngãi

Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSNV

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

* Giáo viên môn Địa lý: 02 thí sinh

61 Nguyễn Thị Cương 02/4/1993 Nữ Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Địa Lý

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSĐL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

62 Nguyễn Thị Như Khương 28/02/1996 Nữ Kinh
Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Di Lăng, Sơn Hà, Quảng 

Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Địa Lý

Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Đà Nẵng

Các trường THCS trực 

thuộc UBND huyện
THCSĐL

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

Không

Danh sách này có 62 thí sinh./.


